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1
Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa 

Đại An

Khuôn viên bệnh viện đa khoa Đại An, 

đường QL 45, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh 

Hoá

Nguyễn Thanh Thắng

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

19/3/2029

2
Nhà thuốc số 2 Bệnh viện nhi 

Thanh Hóa

Khu khám bệnh theo yêu cầu, khuôn viên 

bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số 724, đường 

Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hoá

Lê Văn Thắng

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

18/3/2029

3 Nhà thuốc Long Châu 1142
Thửa đất số 523, tờ BĐ số 10, thôn Minh 

Thanh, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
Lưu Thiện Duy

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

18/3/2029

4 Nhà thuốc Châu Anh
Số nhà 249, đường Bạch Đằng, phường 

Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá
Nguyễn Thị Khuyên

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

25/3/2029

5 Nhà thuốc Nhất Nhất
Số nhà 231, đường Tỉnh Lộ 504, thôn Bái 

Môn, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hoá
Trần Thị Phượng

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

06/3/2029

6 Nhà thuốc Minh Huyền
Số 179B, đường Thành Thái, phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh Hoá
Hoàng Thị Thanh Huyền

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

25/3/2029

7 Nhà thuốc Thuận Nhạn

Thửa đất số 788, tờ BĐ số 03, phố 3, đường 

Đại Khối, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh 

Hoá

Nguyễn Thị Nhạn

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

19/3/2029

8 Nhà thuốc Bình An
Số nhà 28, đường Nguyễn Đình Thuần, 

phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Lụa

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

19/3/2029
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9 Nhà thuốc Quỳnh Anh
Ki ốt số 03, chợ Đông Vệ, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hoá
Trịnh Cao Niên

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

06/3/2029

10 Nhà thuốc 266
Số nhà 266, đường Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hoá
Đoàn Anh Tuấn

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

25/3/2029

11 Nhà thuốc Dũng Linh
Số nhà 195, đường QL 47, thôn Thị Tứ, xã 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Linh

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/3/2029

12 Nhà thuốc Hải Thanh

Số nhà 246, đường Nguyễn Đình Thuần, 

phố Tân Cộng, Phường Đông Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá

Đặng Thị Hà Thanh

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

19/3/2029

13 Nhà thuốc Dương Thủy

Thửa đất số 231A, tờ BĐ số 21, tổ dân phố 

Hòa Bình, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá

Trịnh Mai Phương

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ. Nhà thuốc hoạt động ngoài giờ hành 

chính.

06/3/2029

14 Nhà thuốc Thiên Đức

Tầng 1, Số nhà 437, đường Quang Trung, 

tổ dân phố Xuân Hòa, phường Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hoá

Lê Thị Hường

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

06/3/2029

15 Nhà thuốc Hảo Hảo

Lô I.1-TĐC 11B:01, MBQH Khu tái định 

cư Trung Kỳ, TDP Trung Kỳ, phường Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Đỗ Công Huế

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ. Nhà thuốc hoạt động ngoài giờ hành 

chính.

25/3/2029

16 Nhà thuốc Thanh Nga
Số nhà 169, đường HH06, thôn Sao Vàng 

1, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Nga

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

18/3/2029
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17 Nhà thuốc Ngân Anh
Lô 10, MB 3300, phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hoá
Trịnh Đình Bính

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ. Nhà thuốc hoạt động ngoài giờ hành 

chính.

25/3/2029

18 Nhà thuốc Quang Hoa
Số nhà 236, đường An Dương Vương, phố 

Môi, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá
Nguyễn Thị Ngân

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

25/3/2029

19 Nhà thuốc Dược sĩ Vân
Số nhà 464 đường Phố 1, xã Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hoá
Lê Thị Vân

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/3/2029

20 Nhà thuốc Xanh
Ki ốt 14 dãy K1, chợ Trường Thi, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Phan Thị Thuận

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

25/3/2029

21 Quầy thuốc Phạm Thị Nhung
Số nhà 10, đường TL 510B, thôn Sao Vàng, 

xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hoá
Phạm Thị Nhung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

18/3/2029

22 Quầy thuốc Tiền Tuyên
Số nhà 38, đường ĐT 510B, thôn Liên 

Minh, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hoá
Nguyễn Thị Tuyên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

18/3/2029

23 Quầy thuốc Thanh Nam

Số nhà 114, đường ĐH.HH 22, ngã tư chợ 

Hà, thôn Liên Hà, xã Hoằng Thanh, tỉnh 

Thanh Hoá

Lê Thị Thanh Nam

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

18/3/2029

24 Quầy thuốc Quân Thuỳ
Số nhà 16, đường 4C, thôn 7, xã Quảng 

Bình, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Thuỳ

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

06/3/2029

25 Quầy thuốc Nguyên Quỳnh
Số nhà 51, đường 4C, thôn 5, xã Quảng 

Bình, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Quỳnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

06/3/2029

26 Quầy thuốc Đăng Châu
Số nhà 42, đường QL 1A, thôn Cống Trúc, 

xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Nhung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

06/3/2029
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27 Quầy thuốc Thiện Xoan 2

Số nhà 228, đường Thạch Chương, thôn 

Ngưu Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh 

Hoá

Lê Thế Thiện

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

06/3/2029

28 Quầy thuốc số 20

Thửa đất số 1004, tờ bản đồ số 10, hộ Lê 

Ngọc Quân, thôn Đại Dương, xã Thạch 

Bình, tỉnh Thanh Hoá

Nguyễn Thị Dung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/3/2029

29 Quầy thuốc sô 24
Thửa đất số 110, tờ BĐ số 5, thôn An Tiến, 

xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hoá
Nguyễn Xuân Sơn

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/3/2029

30 Quầy thuốc số 09

Nhà bà Cao Thị Xuyến, đường Hồ Chí 

Minh, thôn Quảng Yên, xã Thạch Quảng, 

tỉnh Thanh Hoá

Cao Thị Xuyến

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/3/2029

31 Quầy thuốc số 13

Nhà ông Bùi Đình Lương, thửa đất số 300, 

tờ BĐ số 11, đường Hồ Chí Minh, thôn 

Quảng Yên, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh 

Hoá

Nguyễn Thị Thúy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ. Quầy thuốc hoạt động ngoài giờ hành chính.

04/3/2029

32 Quầy thuốc số 28
Thửa đất số 495, tờ BĐ số 08, thôn Xóm 

Sắn, xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá
Bùi Thị Ích

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/3/2029

33 Quầy thuốc số 44
Thửa đất số 320, tờ BĐ số 09, thôn Ngọc 

Trạo, xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Oanh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/3/2029

34 Quầy thuốc Lê Văn Trọng
Thửa đất số 503, tờ BĐ số 18, thôn Lộc 

Phượng 2, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hoá
Lê Văn Trọng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/3/2026

35 Quầy thuốc số 55
Thửa đất số 495, tờ BĐ số 08, thôn Xóm 

Sắn, xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá
Hoàng Công Hiền

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/3/2029

36 Quầy thuốc tào Thị Hường
Thửa đất số 78, tờ BĐ số 9, thôn Minh Sơn, 

xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hoá
Tào Thị Hường

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

04/3/2029

37 Quầy thuốc Cường Huyền
Thửa đất số 6, tờ BĐ số 43, thôn 6, xã Lam 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Trần Thị Huyền

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/3/2029
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38 Quầy thuốc Quách Thủy
Thửa đất số 191a, tờ BĐ số 8, thôn Xuân 

Long, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá
Quách Thị Thủy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/3/2029

39 Quầy thuốc Long Mạnh
Thửa đất số 314, tờ BĐ số 18, thôn Quân 

Bình, xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Mạnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/3/2029

40 Quầy thuốc Công Loan
Thửa đất số 638, tờ BĐ số 2, thôn Phấn 

Thôn, xã Xuân Hoà, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Loan

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/3/2029

41 Quầy thuốc Hà Xuân Bình
Nhà ông Hà Xuân Bình, chợ Khu, xã Xuân 

Lập, tỉnh Thanh Hoá
Hà Xuân Bình

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/3/2029

42 Quầy thuốc Minh Quế
Thửa đất số 383, tờ BĐ số 09, khu phố Tân 

Lập, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Quế

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/3/2029

43 Quầy thuốc Cường Hoa
Thửa đất số 55, tờ BĐ số 18, thôn Thuần 

Hậu, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Hoa

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/3/2029

44 Quầy thuốc Chính Trang
Thửa đất số 1190, tờ BĐ số 20, thôn Phú 

Hậu, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hoá
Trịnh Ngọc Trang

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/3/2029

45 Quầy thuốc Nam Dung
Thửa đất số 876, tờ BĐ số 13, xóm 21, xã 

Xuân Tín, tỉnh Thanh Hoá
Phùng Thị Dung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/3/2029

46 Quầy thuốc Phương Huyền
Thửa đất số 219, tờ BĐ số 10, thôn Hải 

Mậu, xã Xuân Hoà, tỉnh Thanh Hoá
Lê Viết Trường

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

16/3/2029

47 Quầy thuốc Bích Lụa
Thửa đất số 117, tờ BĐ số 5, thôn Hố Dăm, 

xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá
Trịnh Thị Lụa

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/3/2029

48 Quầy thuốc Thu Hương
Thửa đất số 215, tờ BĐ số 8, thôn Minh 

Thành 1, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Trần Thu Hương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/3/2029
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49 Quầy thuốc Quyến Luyến
Số nhà 183, đường 517, thôn Thị Tứ, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hoá
Đỗ Thị Luyến

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

26/3/2029

50 Quầy thuốc Thái Đông
Số nhà 48, thôn Cát Lợi, xã Hợp Tiến, tỉnh 

Thanh Hoá
Trình Thị Thái

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.
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